KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI

( Từ ngày 1/6 đến ngày 5/6/2020) 
Tên GV: Kiều Thị Dân
                      Nguyễn Thị Thảo
	Hoạt động
	
Thứ 2


	Thứ 3

	Thứ tư

	Thứ 5

	Thứ 6

	Mục tiêu

	Sự kiện chủ đề


	Bé thích ăn rau

	Đón trẻ -
Trò chuyện

	* Đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống ( MT 36)
- Hướng dẫn trẻ lấy, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Cho trẻ nghe các bài hát về rau
- Xem tranh ảnh, nghe kể chuyện về các loại rau
* Trò chuyện:  Trò chuyện với trẻ về các loại rau ( MT 29)
- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, màu sắc, hình dạng, công dụng của các loại rau
- Trò chuyện về các món ăn được chế biến từ các loại rau
- Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh để phòng chống dịch bệnh
	

	Thể dục sáng
	*Tập tay nơ:

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát: Đoàn tàu
- Trọng động:  + Tay: 2 tay giơ lên cao hạ xuống
                        + Chân: Ngồi xuống đứng lên
                        + Bụng: Nghiêng người sang hai bên phải trái
                        + Bật: Bật chụm 2 chân tại chỗ. 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
	

	Hoạt động chơi tập có chủ đích
	     Vận động

Ném bóng bằng một tay

TCVĐ: Bóng tròn to 

	Văn học

Truyện: nhổ củ cải

( Đa số trẻ chưa biết)


	NBTN

Củ cà rốt

	HĐ tạo hình

Tô màu củ cà rốt
( Mẫu)
	Âm nhạc

Nghe hát: Anh nông dân và cây rau

TCAN: Di chuyển nhanh chậm theo âm thanh
	

	HĐNT
	- QS: Rau bắp cải

- TCVĐ: Thổi bóng
- Chơi tự chọn: Xâu vòng hoa, chơi đồ chơi trên sân trường, phấn vẽ, vòng


	- QS: Củ xu hào

- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn: Xé giấy, xâu hột hạt, chơi với đất nặn, vo giấy, vòng, 
	- HĐTT: Trẻ cùng cô nhặt lá cây trên sân trường          

 -TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Chơi tự chọn: Xếp chồng khối gỗ, xâu luồn dây, chơi với lá cây, bao bát..
	- Quan sát: Củ cà rốt                 

- TCVĐ: Chơi với dải lụa
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng, xâu vòng hoa, chơi với đất nặn, lá cây, phấn vẽ


	- QS: Quả bầu ngô

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự chọn: Chơi với vòng, bao cát, xâu hột hạt
	

	Chơi - tập ở các góc


	* Góc trọng tâm: Góc hoạt động với đồvật: Xếp vườn rau
- Yêu cầu: Trẻ biết xếp vườn rau

- Chuẩn bị: Hàng rào, cây rau, thảm cỏ...

- Góc bế em: Bé chải tóc cho em, bé cho em ăn
- Góc chơi với hình và màu: In tranh bằng rau củ quả, bằng lá cây
- Góc vận động: Chơi với bao cát, chơi thả hạt, chơi xâu luồn dây
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Bài học đeo khẩu trang, gấp quần áo

- Góc bé kể chuyện: Xem sách, tranh ảnh về các loại rau, làm sách về các loại rau
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Hướng dẫn trẻ: Đi vệ sinh đúng chỗ, lấy và cất gối
- Giới thiệu tên món ăn hàng ngày. Trẻ nhận biết một số loại thực phẩm và các món ăn hằng ngày ở lớp cũng như ở nhà được chế biến từ các loại rau
- Thực hiện một số thói quen ăn uống vệ sinh: Mời cô và bạn trước khi ăn, nhặt thức ăn khi rơi vào đĩa, biết che miệng khi ho, xúc miệng nước muối.
	

	Chơi - tập buổi chiều
	- Rèn vệ sinh: Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

 

	- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh một số vật dụng nguy hiểm như bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước...

( MT 13)
	- Rèn góc chơi: Góc kỹ năng tự phục vụ

	- Rèn kỹ năng cầm bút và tô màu cho trẻ


	- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI

( Từ ngày 8/6 đến ngày 12/6/2020) 
Tên GV: Kiều Thị Dân

                      Nguyễn Thị Thảo

	Hoạt động
	Thứ 2



	Thứ 3

	Thứ tư

	Thứ 5

	Thứ 6

	Mục tiêu

	Sự kiện chủ đề


	Nhà bé có xe gì
	

	Đón trẻ -
Trò chuyện

	* Đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, hướng dẫn trẻ lấy, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ nghe các bài hát về một số loại phương tiện giao thông như xe đạp, xe máy, ô tô…

- Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông

- Xem video về một số phương tiện giao thông
* Trò chuyện:  Trò chuyện với trẻ về một số loại phương tiện giao thông

- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, màu sắc, công dụng, hoạt động...( MT 27)

- Trao đổi với trẻ về việc thực hiện một số nội quy của lớp.


	

	Thể dục sáng
	*Tập tay nơ:

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát: Đoàn tàu
- Trọng động:  + Tay: 2 tay giơ lên cao hạ xuống
                        + Chân: Co duỗi chân
                        + Bụng: Vặn người sang hai bên phải trái   

                        + Bật: Bật chụm 2 chân tại chỗ.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 
	

	Hoạt động chơi tập có chủ định
	
Văn học

Truyện: Thỏ con không vâng lời

( Đa số trẻ chưa biết)

( MT 24) 


	NBPB

Nhận biết phân biệt phía trên phía dưới của bản thân
	Hoạt động tạo hình
Tô màu xe máy

( Đề tài)
	Âm nhạc
Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
Nghe hát: Em đi qua ngã tư đường phố
	Vận động

Đi theo hiệu lệnh

TC: Bóng tròn to

( MT 1)
	

	HĐNT
	- QS: Xe đạp

- TCVĐ: Thổi bóng
- Chơi tự chọn: Xé giấy, xâu vòng hoa, chơi đồ chơi trên sân trường, phấn vẽ


	- QS: Xe máy

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: Xé giấy, xâu hột hạt, chơi với đất nặn, vo giấy, vòng, 
	- HĐTT: Bé cùng cô chăm sóc vườn hoa                      -TCVĐ: Đập bóng trên cao bằng vợt

- Chơi tự chọn: Xếp chồng khối gỗ, xâu luồn dây, chơi với lá cây, bao bát..


	- QS: Xe ô tô khách                 

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng, xâu vòng hoa, chơi với đất nặn, lá cây, phấn vẽ


	- QS: Xe ô tô con

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn: Chơi với vòng, bao cát, xâu hột hạt
	

	Chơi - tập ở các góc


	* Góc trọng tâm: Góc vận động: Chơi xâu luồn dây
- Yêu cầu: Trẻ biết xâu luồn dây qua ống

- Chuẩn bị: Dây xâu, ống xâu

- Góc bế em: Buộc tóc và chải tóc cho em
- Góc chơi với hình và màu: Tìm màu tương ứng xanh đỏ vàng, phân biệt hình tròn, hình vuông 
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp ô tô, xếp nhà xe..
- Góc kể chuyện: Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông. Kể chuyện theo tranh. Làm sách về các loại phương tiện giao thông
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Bài học xúc hạt bằng thìa to, đeo khẩu trang


	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Hướng dẫn trẻ: Đi vệ sinh đúng nơi quy định, tự xúc cơm, uống nước ( MT 11)

- Giới thiệu tên món ăn hàng ngày. Trẻ nhận biết một số loại thực phẩm và các món ăn hằng ngày ở lớp cũng như ở nhà
- Thực hiện một số thói quen ăn uống vệ sinh: Mời cô và bạn trước khi ăn, nhặt thức ăn khi rơi vào đĩa, biết che miệng khi ho, xúc miệng nước muối.


	

	Chơi - tập buổi chiều
	- Rèn vệ sinh: Lấy và cất dép đúng nơi quy định khi đi vệ sinh

 

	- Rèn góc chơi: Góc bé kể chuyện
	- Dạy trẻ trò chơi: Bong bóng xà phòng

	- Rèn cho trẻ kỹ năng mở và gấp vở


	- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI

( Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020) 
Tên GV: Kiều Thị Dân

                      Nguyễn Thị Thảo
	Hoạt động
	
Thứ 2



	Thứ 3

	Thứ tư

	Thứ 5

	Thứ 6

	Mục tiêu

	Sự kiện chủ đề


	Xe đạp của bé
	

	Đón trẻ -
Trò chuyện

	- Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, hướng dẫn trẻ lấy, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về xe đạp của bé ( Tên gọi, đặc điểm đặc trưng,..)
- Cho trẻ nghe các bài hát về xe đạp 

- Xem tranh ảnh về các loại xe đạp , xe đạp điện…

- Xem video về một số hoạt động của các loại xe 
- Trao đổi với trẻ về việc thực hiện một số nội quy của lớp.
	

	Thể dục sáng
	*Tập với nơ

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát.
- Trọng động: + Tay: 2 tay đưa về phía trước- đưa về phía sau

                       + Chân: Đứng nhún chân
                       + Bụng: Nghiêng người sang 2 bên phải- trái     

                       + Bật: Bật chụm 2 chân tại chỗ.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.

	

	Hoạt động chơi tập có chủ đích
	PT vận động

-VĐCB :Bật liên tục về phía trước
-TCVĐ : Con bọ dừa

	Văn học

 Thơ: Con tàu
( Đa số trẻ chưa biết)
  (MT 25)
	Nhận biết tập nói

Xe đạp – Xe máy
     (MT 23)
	Hoạt động tạo hình

Tô màu xe đạp

 ( Tiết đề tài)


	Âm nhạc
- NDTT:Nghe hát : Đi xe đạp (Sưu tầm) 
- NDKH:Trò chơi: Vận động ngẫu hứng  theo nhạc

(MT40)


	

	HĐNT
	- Quan sát :Xe đạp

- TCVĐ: Bóng tròn to

- Chơi tự chọn: Chơi các đồ chơi trên sân trường, phấn vẽ, xâu lá cây..

	- Trò chuyện về cách đảm bảo an toàn giao thông khi ngồi trên xe đạp, xe đạp điện

- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: Bóng, vòng nhựa, lá cây, giấy báo
	- Quan sát: Xe đạp điện.

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn: Xâu lá,chơi với đất nặn....


	-HĐTT: Trẻ cùng cô chăm sóc vườn rau của trường

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ         
- Chơi tự chọn: Xé giấy, vo giấy, lá cây
	- Quan sát: Xe máy

- TCVĐ: Tín hiệu
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn , vòng, đồ chơi ngoài sân trường, chơi với giấy, lá.


	

	Chơi - tập ở các góc


	* Góc trọng tâm: Góc vận động: Lăn bóng cho bạn
- Yêu cầu: Trẻ biết lăn bóng cho bạn 

- Chuẩn bị: Bóng nhựa

- Góc bế em: Buộc tóc và chải tóc cho em và cho em ăn
- Góc chơi với hình và màu: Tìm màu tương ứng, phân biệt hình tròn, hình vuông 
- Góc kể chuyện: Xem tranh ảnh về các loại xe. Kể chuyện theo tranh. 
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Bài học : Thả tăm vào lọ
- Góc thiên nhiên: Bé cùng cô chăm sóc cây cảnh trong lớp

	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Hướng dẫn trẻ: Đi vệ sinh đúng nơi quy định, tự xúc cơm, uống nước
- Giới thiệu tên món ăn hàng ngày. Trẻ nhận biết một số loại thực phẩm và các món ăn hằng ngày ở lớp cũng như ở nhà
- Thực hiện một số thói quen ăn uống vệ sinh: Mời cô và bạn trước khi ăn, nhặt thức ăn khi rơi vào đĩa, biết che miệng khi ho, xúc miệng nước muối.


	

	Chơi - tập buổi chiều
	- Rèn kỹ năng vệ sinh cho trẻ: Rèn đi vệ sinh đúng chỗ, Kéo quần khi đi vệ sinh

	- Rèn góc chơi: Vận động
	- Dạy trẻ cách cầm cốc và uống nước.
	- Rèn cho trẻ kỹ năng lấy và cất vở .             
	- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Vệ sinh phòng nhóm
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI

( Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020) 
Tên GV: Kiều Thị Dân

                      Nguyễn Thị Thảo

	Hoạt động
	Thứ 2



	Thứ 3

	Thứ tư

	Thứ 5

	Thứ 6

	Mục tiêu

	Sự kiện chủ đề


	Bé thích đi ô tô
	

	Đón trẻ -
Trò chuyện

	* Đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, hướng dẫn trẻ lấy, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Cô trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về các loại ô tô. ( Tên gọi, một số đặc điểm đặc trưng, công dụng. Cô nêu giáo dục. .( MT14)
- Cho trẻ nghe băng đĩa bài hát về ô tô

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video về hoạt động của ô tô

	

	Thể dục sáng
	 *Tập với gậy

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:

- Trọng động: + Hô hấp: Thổi bóng bay               

                        + Tay: 2 tay đưa về phía trước- phía sau             

                        + Bụng: Quay người sang 2 bên

                        + Chân: Ngồi xuống, đứng lên

                        + Bật: Bật tại chỗ            

	

	Hoạt động chơi tập có chủ định
	Văn học

Truyện : Kiến con đi ôtô
( Đa số trẻ chưa biết)
( MT 21)
	HĐVĐV

Xếp đường đi
	HĐ Tạo hình

 Tô màu ô tô 

( Tiết đề tài)
	Âm nhạc

Vận động : Em tập lái ô tô 

TC : Dậm chân theo tiết tấu nhanh chậm

	PTVĐ

VĐCB: Bước qua vật cản
TCVĐ: Thổi bóng
	

	HĐNT
	- Quan sát: Ô tô con
- TCVĐ: Bắt chước tiếng kêu của các phương tiện giao thông

- Chơi tự do: Xâu lá cây, chơi với phấn, vòng...
	- Quan sát: Ô tô buýt.

- TC: Nhảy qua suối nhỏ          

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn , vòng và các đồ chơi ngoài sân trường, giấy, lá.
	- HĐTT: Trẻ cùng cô nhặt lá cây trên sân trường

- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: Phấn vẽ, bóng, vòng, giấy báo.


	- Quan sát: Ô tô tải.

- TCVĐ: Chuyền bóng

- Chơi tự chọn: Bóng, vòng nhựa, lá cây, giấy báo.


	- Quan sát: Ô tô khách                        

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn , vòng và các đồ chơi ngoài sân trường, giấy, lá.
	

	Chơi - tập ở các góc


	* Góc trọng tâm: Góc hoạt động với đồ vật: Xếp ga ô tô
- Yêu cầu : Biết xếp chồng, xếp cạnh các khối thành ga ô tô

- Chuẩn bị: Hình khối các loại, ô tô đồ chơi 
- Góc bế em: Cho em ăn, hát ru em ngủ
- Góc chơi với hình và màu: Thả đúng hình: Tròn, vuông

- Góc vận động: Chơi lăn bóng, chơi với bộ đồ kéo đẩy, chơi câu cá

- Góc bé kể chuyện: Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông. Kể chuyện theo tranh.
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Bài học : Bé tập đeo khẩu trang

	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Hướng dẫn trẻ: Đi vệ sinh đúng nơi quy định, tự xúc cơm, uống nước
- Giới thiệu tên món ăn hàng ngày. Trẻ nhận biết một số loại thực phẩm và các món ăn hằng ngày ở lớp cũng như ở nhà
- Thực hiện một số thói quen ăn uống vệ sinh: Mời cô và bạn trước khi ăn, nhặt thức ăn khi rơi vào đĩa, biết che miệng khi ho, xúc miệng nước muối.
	

	Chơi - tập buổi chiều
	- Rèn kỹ năng vệ sinh cho trẻ: Rèn đi vệ sinh đúng chỗ, kéo quần khi đi vệ sinh

	- Rèn góc chơi: Vận động
	- Dạy trẻ cách cầm cốc và uống nước.
	- Rèn cho trẻ kỹ năng lấy và cất vở .             
	- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Vệ sinh phòng nhóm
	


